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Câu 1: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?


A. Na.
B. Fe.
C. Mg.
D. Al.

Câu 2: Thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là


A. NaHCO3.
B. Na2CO3.
C. NaCl.
D. NaNO3.

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.

B. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại.

C. Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.

D. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ.
Câu 4: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch KOH?


A. NaOH.
B. Na2CO3.
C. NaCl.
D. NaHCO3.
Câu 5: Cho vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl2 một ít dung dịch NaOH ta thấy xuất hiện

A. Kết tủa trắng xanh sau đó tan.
B. Kết tủa nâu đỏ sau đó tan.

C. Kết tủa nâu đỏ.
D. Kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí.
Câu 6: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ và cường dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm CuSO4 và HCl (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 1) sau một thời gian, thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 4,825 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 8,36 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch Z; 1,12 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp rắn T. Biết các khí sinh ra trong quá trình điện phân hòa tan không đáng kể trong nước và hiệu suất đạt 100%. Giá trị của m là


A. 6,16
B. 5,88
C. 6,08
D. 5,64

Câu 7: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là


A. CH4.
B. CO2.
C. N2.
D. Cl2.

Câu 8: Đốt cháy hoàn hoàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 3,36 lít khí O2 (đktc) thu được 10,92 gam hỗn hợp hai oxit. Giá trị m là


A. 13,32.
B. 3,19.
C. 8,52.
D. 6,12.

Câu 9: Thực hiện các sơ đồ phản ứng sau:

(a) X1 + X2 dư → X3 + X4↓ + H2O.

(b) X1 + X3 → X5 + H2O.

(c) X2 + X5 → X4 + 2X3.

(d) X4 + X6 → BaSO4 + CO2 + H2O.

Biết các chất phản ứng theo đúng tỉ lệ mol. Các chất X3 và X5 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là


A. KHCO3 và K2CO3.
B. KHCO3 và H2SO4

C. Ba(HCO3)2 và H2SO4.
D. Ba(HCO3)2 và Na2SO4.

Câu 10: Chất X có công thức Fe(NO3)3. Tên gọi của X là


A. sắt (II) nitrit.
B. sắt (II) nitrat.
C. sắt (III) nitrit.
D. sắt (III) nitrat.

Câu 11: Cho 12,8 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc thu được là


A. 8,96 lít.
B. 12,60 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.

Câu 12: Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng cách

A. Nhiệt phân Al2O3.
B. Điện phân Al2O3 nóng chảy.


C. Điện phân dung dịch AlCl3.
D. Điện phân AlCl3 nóng chảy.

Câu 13: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?


A. Fe2O3.
B. FeCl3.
C. Fe2(SO4)3.
D. FeO.

Câu 14: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.

(c) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(d) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là


A. 2
B. 4.
C. 3
D. 5.

Câu 15: Cho 3,48 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,672 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là


A. 21,46 gam.
B. 24,56 gam.
C. 25,92 gam.
D. 23,46 gam.
Câu 16: Cho 9,4 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng MgO trong X là

A. 6,0 gam.
B. 5,6 gam.
C. 6,5 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 17: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?


A. Fe tác dụng dung dịch CuSO4.
B. Cu tác dụng dung dịch FeCl3.


C. Cu tác dụng dung dịch AgNO3.
D. Cu tác dụng dung dịch FeCl2.

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 11,04 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 8,064 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là


A. 20,24%.
B. 58,70%.
C. 39,13%.
D. 76,91%.

Câu 19: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó gãy tay,... Công thức của thạch cao nung là


A. CaSO4.
B. CaSO4.xH2O.
C. CaSO4.H2O.
D. CaSO4.2H2O.

Câu 20: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây?


A. KOH.
B. Ca(NO3)2.
C. HCl.
D. NaNO3.

Câu 21: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với CuO nung nóng.
B. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.
D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.
Câu 22: Khi cho bột Fe3O4 tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch chứa:


A. FeSO4 và H2SO4.
B. Fe2(SO4)3 và H2SO4.


C. Fe2(SO4)3, FeSO4 và H2SO4.
D. Fe2(SO4)3.

Câu 23: Al2O3 không tác dụng với chất nào trong số các chất sau đây?


A. CO ở nhiệt độ cao.
B. Dung dịch KOH.


C. Dung dịch H2SO4.
D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 24: Cho kiềm vào dung dịch K2Cr2O7 thì có hiện tượng gì xảy ra?

A. dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

B. dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu xanh tím.

C. dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

D. dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu xanh tím.
Câu 25: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là


A. H2SO4.
B. HCl.
C. HNO3.
D. CuSO4.

Câu 26: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) khi kết thúc phản ứng?

A. Đốt cháy Fe trong bình chứa Cl2 dư.

B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl.

C. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

D. Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl.
Câu 27: Cho 1,62 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


A. 1,344.
B. 2,016.
C. 4,302.
D. 1,008.

Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 6,55 gam hỗn hợp CuO, MgO, Al2O3 vào 150 ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan, m có giá trị là


A. 14,8.
B. 12,1.
C. 17,2.
D. 19,2.

Câu 29: Hỗn hợp amoni peclorat (NH4ClO4) và bột nhôm (Al) là nhiên liệu rắn của tàu vũ trụ con thoi theo phản ứng sau: NH4ClO4 ( N2 + Cl2 + O2 + H2O. Mỗi một lần phóng tàu con thoi tiêu tốn 760 tấn amoni peclorat (NH4ClO4). Giả sử tất cả khí oxi (O2) sinh ra tác dụng hoàn toàn với bột nhôm (Al). Khối lượng bột nhôm đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 240 tấn.
B. 233 tấn.
C. 236 tấn.
D. 245 tấn.
Câu 30: Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?


A. Đốt dây sắt trong khí oxi khô.
B. Kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng.


C. Thép cacbon để trong không khí ẩm.
D. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl.

Câu 31: Cho 7,95 gam Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 2,24.
B. 1,12.
C. 1,68
D. 4,48.

Câu 32: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. Na2SO4.
B. NaHCO3.
C. NaOH.
D. NaHSO4.

Câu 33: Crom có 6 electron hóa trị, trong hợp chất crom có các số oxi hóa thường gặp là

A. +2, +3, +6.
B. +1, +2, +3.
C. +2, +4, +6.
D. +2, +3, +5.
Câu 34: Kim loại có các tính chất vật lí chung là


A. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.


B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.


C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.


D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.

Câu 35: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

A. Na và Fe.
B. Cu và Ag.
C. Al và Mg.
D. Mg và Zn.
Câu 36: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 27,38 gam E trong môi trường trơ, thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,15 mol khí NO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3%, thu được 896 ml khí H2 (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 114,86 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 4,28%.
B. 4,68%.
C. 5,64%.
D. 5,28%.

Câu 37: Trong các kim loại kiềm, kim loại được dùng làm vật liệu cho tế bào quang điện là


A. K.
B. Na.
C. Cs.
D. Li.

Câu 38: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là


A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
B. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.


C. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 39: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 5,8 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 15,0.
B. 10,0.
C. 6,6.
D. 20,0.
Câu 40: Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?

A. NaNO3.
B. Na2CO3.
C. HCl.
D. NaCl.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108

----------- HẾT ----------
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